
Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

1 231ADLLH Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 75 31 ThS.Mai Hữu Khôi 2 Sáng 06/01/2025 28/4/2025 7h45-11h45 P.601

2 231ADLLH Tiếng Anh du lịch 2 75 31
CN.Nguyễn Thị Huyền 

Trang
2 Chiều 06/01/2025 28/4/2025 13h-17h P.602

3 231ADLLH Tin học 75 31 ThS.Vũ Tô Phòng 3 Chiều 07/01/2025 29/4/2025 13h-17h P.MT

4
231ADLLH

241ATN00
Giáo dục thể chất 60 45 ThS.Trần Xuân Quang 6 Chiều 28/02/2025 16/5/2025 13h-17h

285

1 231CNTT Toán rời rạc& lý thuyết đồ thị 45 71 CN.Trần Tiến Hùng 3 Sáng 07/01/2025 18/3/2025 7h45-11h45 P.01

2 231ACNTT Hệ điều hành Linux 75 40 ThS.Trương Bá Vĩnh 4 Chiều 08/01/2025 07/5/2025 13h-17h P.MT

2 231BCNTT Hệ điều hành Linux 75 31 ThS.Trương Bá Vĩnh 6 Chiều 10/01/2025 25/4/2025 13h-17h P.MT

3 231ACNTT Quản trị CSDL-SQL Server 60 40 ThS.Đinh Văn Phụng 5 Sáng 09/01/2025 03/4/2025 7h45-11h45 P.MT

3 231BCNTT Quản trị CSDL-SQL Server 60 31 ThS.Đinh Văn Phụng 5 Sáng 10/4/2025 26/6/2025 7h45-11h45 P.MT

4 231ACNTT Quản trị hệ thống mạng 75 40 CN.Nguyễn Quốc Ninh 7 Sáng 11/01/2025 03/5/2025 7h45-11h45 P.MT

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (6480201)

Thời gian đào tạo

Giờ học
Phòng 

học

Ghi

 chú

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ VÀ LỮ HÀNH (6810101)

TỔNG CỘNG

Số 

TT
Tên lớp Tên học phần Tiết

Số 

lượng 

người 

học 

Giảng viên giảng dạy

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHÍNH QUY  HỌC KỲ 2 KHÓA HỌC 2023-2026

  HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2024 - 2025



Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Thời gian đào tạo

Giờ học
Phòng 

học

Ghi

 chú

Số 

TT
Tên lớp Tên học phần Tiết

Số 

lượng 

người 

học 

Giảng viên giảng dạy

4 231BCNTT Quản trị hệ thống mạng 75 31 CN.Nguyễn Quốc Ninh 7 Chiều 11/01/2025 03/5/2025 13h-17h P.MT

5
231BCNTT

231ATN00
Giáo dục thể chất 60 42 ThS.Trần Xuân Quang 3 Chiều 04/3/2025 27/5/2025 13h-17h

5
231ACNTT

241AKT00
Giáo dục thể chất 60 59 ThS.Trần Xuân Quang 3 Chiều 03/6/2025 12/8/2025 13h-17h

585

1 231QTKD Quản trị sự kiện 90 95
ThS.Lộ Nguyễn Phương 

Khánh
2

Sáng

Chiều
06/01/2025 24/3/2025

7h45-11h45

13h-17h 
P.01

2 231AQTKD Tin học 75 50 ThS.Trần Vĩnh Thường 4 Sáng 08/01/2025 07/5/2025 7h45-11h45 P.MT

2 231BQTKD Tin học 75 45 ThS.Trần Vĩnh Thường 5 Chiều 09/01/2025 08/5/2025 13h-17h P.MT

3 231AQTKD Giáo dục thể chất 60 50 ThS.Trần Xuân Quang 7 Chiều 04/01/2025 05/4/2025 13h-17h

3 231BQTKD Giáo dục thể chất 60 45 ThS.Trần Xuân Quang 7 Chiều 12/4/2025 28/6/2025 13h-17h

195

1 231AKT00 Ứng dụng Excel trong kế toán 75 36 TS.Nguyễn Quý Hoàng 4 Chiều 08/01/2025 07/5/2025 13h-17h P.602

2 231AKT00 Phần mềm kế toán 75 36
ThS.Nguyễn Kim Thái 

Ngọc
5 Sáng 09/01/2025 08/5/2025 7h45-11h45 P.602

3 231AKT00 Thuế 60 36
ThS.Nguyễn Kim Thái 

Ngọc
5 Chiều 09/01/2025 08/5/2025 13h-17h P.602

4 231AKT00 Nghiệp vụ sổ sách kế toán 75 36 ThS.Trần Thị Thu Thương 7 Sáng 11/01/2025 03/5/2025 7h45-11h45 P.603

TỔNG CỘNG

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (6340404)

TỔNG CỘNG

NGÀNH KẾ TOÁN (6340301)



Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Thời gian đào tạo

Giờ học
Phòng 

học

Ghi

 chú

Số 

TT
Tên lớp Tên học phần Tiết

Số 

lượng 

người 

học 

Giảng viên giảng dạy

5
231AKT00

241ACNTT
Giáo dục thể chất 60 36 ThS.Trần Xuân Quang 6 Chiều 23/5/2025 08/8/2025 13h-17h

345

1 231ATN00 Tiếng Nhật ngữ pháp 4 60 11 ThS.Đỗ Thị Thu Hiền 3 Sáng 07/01/2025 08/4/2025 7h45-11h45 P.603

2 231ATN00 Tiếng Nhật ngữ pháp 5 60 11 ThS.Đỗ Thị Thu Hiền 4 Sáng 08/01/2025 09/4/2025 7h45-11h45 P.603

3 231ATN00 Tiếng Nhật đọc - viết 4 60 11 CN.Nguyễn Trường Xuân 5 Chiều 09/01/2025 10/4/2025 13h-17h P.603

4 231ATN00 Tiếng Nhật đọc- viết 5 60 11 CN.Nguyễn Trường Xuân 5 Chiều 24/4/2025 10/7/2025 13h-17h P.603

5 231ATN00 Tiếng Nhật Nghe - nói 4 60 11 ThS.Nguyễn Công Nguyên 6 Chiều 10/01/2025 11/4/2025 13h-17h P.603

6 231ATN00 Tiếng Nhật nghe nói 5 60 11 ThS.Nguyễn Công Nguyên 6 Chiều 25/4/2025 11/7/2025 13h-17h P.603

7
231ATN00

231BCNTT
Giáo dục thể chất 60 42 ThS.Trần Xuân Quang 3 Chiều 04/3/2025 27/5/2025 13h-17h

300

NGÀNH TIẾNG NHẬT (6220212)

TỔNG CỘNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

         HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký và đóng dấu)

TỔNG CỘNG


























